	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CÔNG TY TNHH MTV ĐTPT THỦY LỢI SÔNG ĐÁY
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	


MỰC NƯỚC BÁO ĐỘNG LŨ TRÊN CÁC SÔNG
(Có ảnh hưởng đến hệ thống thủy nông Sông Đáy)

	TT
	Tên sông
	Trạm thủy văn
	Mực nước tương ứng với các cấp báo động (m)

	
	
	
	I
	II
	III

	1
	Sông Hồng
	Liên Mạc
	10,5
	11,5
	12,5

	
	
	Hà Nội
	9,5
	10,5
	11,5

	
	
	An Cảnh
	7,2
	8,2
	9,1

	
	
	Mộc Nam
	5,8
	6,6
	7,4

	2
	Sông Nhuệ
	Đồng Quan
	4,0
	4,4
	4,7

	3
	Sông Đáy
	Ba Thá
	5,0
	6,0
	7,0

	4
	Sông Bùi
	Cống Yên Duyệt
	6,0
	6,5
	7,0

	5
	Sông Mỹ Hà
	TB Hòa Lạc
	5,5
	6,0
	6,5

	6
	Sông Tích
	Thủy văn Kim Quan
	6,8
	7,6
	8,4

	
	
	Cống Vĩnh Phúc
	6,4
	7,2
	8,0


(Theo Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10/5/2010 của Chính phủ về việc quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước)
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